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TÍN 
CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG 
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TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN11451 English Skill 2 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng thứ 2, sáng 
chiều thứ 6

2 2GEN1093
Tin học kỹ năng
Excel

2 (1;1)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

3 2GEN002
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

1 (0;1)

4 CTS22127
Hệ điều hành
Operating Systems

2 (2:0) ThS. Đặng Văn Thành Nhân Tư 1 5 Albert Einstein Hall (L3, 8C)  Từ ngày 05/04/2023

5 2SOC11497
Đại số tuyến tính
Linear Algebra 

3 (3:0) TS. Nguyễn Văn Hưng Bảy 1 5
Earle Raymond Hedrick Hall 
(L4, 8C)

TS. Trương Hải Bằng (LT) Tư 6 4 Gary Becker Hall (L3, 16)

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Năm 6 4
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

 Từ ngày 16/02/2023

ThS. Hoàng Ngọc Thanh 
(LT)

Ba 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

ThS. Hoàng Ngọc Thanh 
(TH)

Năm 1 5
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

 Từ ngày 09/02/2023

TS. Phan Thị Thể (LT) Ba 1 5 Aristotle Hall (L5, 8C)

TS. Phan Thị Thể (TH) Ba 1 5
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

 Từ ngày 21/03/2023

1 2LAN11451 English Skill 2 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng thứ 2, sáng 
chiều thứ 6

2 2GEN1093
Tin học kỹ năng
Excel

2 (1;1)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

3 2GEN002
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

1 (0;1)

TS. Nguyễn Văn Hưng Tư 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)  Từ ngày 05/04/2023

TS. Nguyễn Văn Hưng Năm 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)  Từ ngày 04/05/2023

5 CTS22127
Hệ điều hành
Operating Systems

2 (2:0) ThS. Đặng Văn Thành Nhân Bảy 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)  Từ ngày 01/04/2023

TS.Trương Hải Bằng (LT) Năm 6 4
Earle Raymond Hedrick Hall 
(L4, 8C)

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Hai 6 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

 Từ ngày 13/02/2023 - 
Nhóm 01

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Năm 1 5
The Tim Berners – Lee Lab 
(L2, 16)

 Từ ngày 13/04/2023 - 
Nhóm 01

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Ba 6 4
The Tim Berners – Lee Lab 
(L2, 16)

 Từ ngày 14/02/2023 - 
Nhóm 02

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Ba 1 5
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

Từ 09/05/2023 -  
Nhóm 02

ThS. Mai Xuân Hùng (LT) Ba 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

ThS. Mai Xuân Hùng (TH) Bảy 6 4
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

 Từ ngày 18/02/2023 - 
Nhóm 01

ThS. Mai Xuân Hùng (TH) Ba 1 5
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

 Từ ngày 04/04/2023 - 
Nhóm 01

TS. Huỳnh Đệ Thủ (TH) Tư 6 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ 15/02/2023 - 
Nhóm 02

TS. Huỳnh Đệ Thủ (LT) Tư 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)  Từ ngày 15/02/2023

TS. Huỳnh Đệ Thủ (TH) Năm 1 5
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

 Từ ngày 16/02/2023 - 
Nhóm 01

TS. Huỳnh Đệ Thủ (TH) Bảy 1 5
Phòng thực hành CNTT cơ sở 
Đông A (L5, 18) 

 Từ ngày 18/02/2023 - 
Nhóm 02

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định)

7 CTS24129
Lập trình hướng đối tượng
Object-Oriented Programming

4 (2:2)

8 CTS23130

Phân tích, trực quan dữ liệu với 
Python
Data Analysis and Visualization 

with Python

3 (2:1)

6 CTS24128
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Data Structures and Algorithms

4 (2:2)

Lớp: 22DPM

4 2SOC11497
Đại số tuyến tính
Linear Algebra 

3 (3:0)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 15  (2022 - 2026)

1. Thời gian học: Từ ngày 06/02/2023 - 20/05/2023

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 22/05/2023 - 03/06/2023

3. Giờ học:

Lớp: 22MMT/DAI/HTDL

6 CTS24128

CTS23130

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Data Structures and Algorithms

4 (2:2)

7 CTS24129
Lập trình hướng đối tượng
Object-Oriented Programming

4 (2:2)

8 3 (2:1)

Phân tích, trực quan dữ liệu với 
Python
Data Analysis and Visualization 

with Python


